
KINH TẾ - XÃ HỘI 
TỈNH SƠN LA 

THÁNG 6 VÀ 6 THÁNG NĂM 2025

TỐC ĐỘ TĂNG MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU 
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2025

Tổng sản phẩm trên địa bàn - GRDP8,76%

14,75%

Vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn10,71%

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và 
doanh thu dịch vụ tiêu dùng

13,14%

Doanh thu vận tải và dịch vụ hỗ trợ vận tải

Chỉ số giá tiêu dùng - CPI2,75%

12,76%

Chỉ số sản xuất công nghiệp - IIP

CỤC THỐNG KÊ
CHI CỤC THỐNG KÊ TỈNH



TỔNG SẢN PHẨM TRÊN ĐỊA BÀN (GRDP)

TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ

CƠ CẤU KINH TẾ

Thuế sản phầm trừ trợ cấp SP

1 ,68%
Dịch vụ

8,33%

7,92%
Nông, lâm nghiệp và thủy sản Công nghiệp và xây dựng

11 ,83%

GRDP      8,76%   

Nông, lâm nghiệp
và thủy sản

Công nghiệp
và xây dựng

Dịch vụ Thuế sản phẩm 
trừ trợ cấp SP

19,55% 34,35% 41,10% 5,00%

Kin� tế  - xã hộ�  t ỉn� Sơ� L� 1 tăng/giảm so với cùng kỳ

   Tốc độ tăng GRDP 6 tháng đầu năm 2025
so với cùng kỳ năm trước (theo giá so sánh)



        31.560 tấn

           8,83%

Rau các loại

99.003 tấn

     5,08%

SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP

Lúa

76.768 tấn

     3,69%

Sản lượng thu hoạch cây hàng năm vụ Đông xuân

Sản lượng một số loại cây lâu năm chủ yếu

Ngô

12.882 tấn

     16,63%

Khoai lang

413 tấn

     1,20%

Mía

646.048 tấn

     2,72%

        3.700 tấn

            5,71%

        9.200 tấn

            58,62% 

      79.000 tấn

         25,77%

      97.600 tấn

         30,65%

        16.750 tấn

            2,60%

Xoài

Mận

Chuối Bưởi

Chè  Nhãn

Kin� tế  - xã hộ�  t ỉn� Sơ� L� 2 tăng/giảm so với cùng kỳ



Tổng sản lượng thủy sản      4.575 tấn         2,19%

6.640 m³
       41,75%

Một số sản phẩm lâm nghiệp chủ yếu

Trâu   2.775 tấn        1,06%

Sản lượng thủy sản

Sản lượng gỗ 
khai thác

Sản lượng củi 
khai thác
466,43 nghìn ste

       0,35%

Sản lượng sản phẩm chăn nuôi chủ yếu

Bò   3.611 tấn         2,59%

Lợn   33.242 tấn        15,72%

Gia cầm   8.374 tấn       7,84%

CHĂN NUÔI

Kin� tế  - xã hộ�  t ỉn� Sơ� L� 3 tăng/giảm so với cùng kỳ



Đá xây 
dựng các 

loại

Sữa tươi 
thanh 
trùng

Tinh bột 
sắn, dong 

riềng

Chè xanh Điện sản 
xuất

5,15% 4,08% 34,55% 14,89%1,51% 17,87%

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) toán ngành đạt 114,75%

105,15% 104,45% 117,75% 102,99%

Công nghiệp
khai khoáng

Công nghiệp
Chế biến 
chế tạo

Sản xuất và 
phân phối điện

Cung cấp nước, 
quản lý và 

xử lý rác thải, 
nước thải

Tốc độ tăng một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu

SẢN XUẤT 
CÔNG NGHIỆP

6 tháng đầu 
năm 2025

Xi măng
Porland

đen

Porland

50kg

Kin� tế  - xã hộ�  t ỉn� Sơ� L� 4 tăng/giảm so với cùng kỳ



ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
VÀ VỐN ĐẦU TƯ

Tình hình đăng ký doanh nghiệp 6 tháng đầu năm

Vốn đầu tư thực hiện 6 tháng đầu năm
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Doanh nghiệp
thành lập mới

642

Doanh nghiệp
giải thể

86

Doanh nghiệp 
quay trở lại HĐ

69

Kin� tế  - xã hộ�  t ỉn� Sơ� L� 5 tăng/giảm so với cùng kỳ



TỔNG SỐ
25.879,84 tỷ đồng      13,14%

Trong đó:

SIÊU THỊ

20.405,47 tỷ đồng      
   13,62%
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2.634,02 tỷ đồng      
   14,27%

16,89 tỷ đồng      
   17,41%

2.823,46 tỷ đồng      
  8,76%

TỔNG MỨC BÁN LẺ HÀNG HÓA
VÀ DOANH THU DỊCH VỤ TIÊU DÙNG

 Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tính 

tháng 6 năm 2025 đạt 4.384,80 tỷ đồng, giảm 0,23% so với tháng trước và 

tăng 15,21% so với cùng kỳ năm trước.

 Tổng mức bản lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tính 6 tháng 

đầu năm 2025 đạt 25.879,84 tỷ đồng, tăng 13,14% so với cùng kỳ năm trước.

Kin� tế  - xã hộ�  t ỉn� Sơ� L� 6 tăng/giảm so với cùng kỳ



CPI

Bình quân 6 tháng năm 2025 
so với cùng kỳ năm trước

Bình quân 6 tháng năm 2025 
so với cùng kỳ năm trước

3,30%

Vàng USD

Chỉ số giá Vàng và Đô la Mỹ 

Chỉ số giá
TIÊU DÙNG

25,42%

Tháng 6 

năm 2025 so 

với tháng 5 

năm 2025

0,23%

Tháng 6 

năm 2025 so 

với tháng 12 

năm 2024

0,81%

Tháng 6 

năm 2025 so 

với tháng 6 

năm 2024

Tháng 6 
năm 2025 so 

với kỳ gốc 
năm 2019

16,18%

Bình quân 6 
tháng năm 
2025 so với 

cùng kỳ năm 
trước

2,75%

CPI

2,73%

Kin� tế  - xã hộ�  t ỉn� Sơ� L� 7 tăng/giảm so với cùng kỳ



HOẠT ĐỘNG VẬN TẢI
 Doanh thu hoạt động vận tải hành khách, hàng hóa và dịch vụ 
hỗ trợ vận tải tháng 6 năm 2025 ước đạt 351,67 tỷ đồng, giảm 1,14% 
so với tháng trước và tăng 14,33% so với cùng kỳ năm trước.
 Ước tính 6 tháng đầu năm 2025 đạt 2.050,27 tỷ đồng, tăng 
12,76% so với cùng kỳ.

+ Khối lượng hành khách vận chuyên
          3.028,70 nghìn HK

                   9,49%

+ Khối lượng hành khác luân chuyên             
            318.762,48 nghìn lượt HK.km

                   12,03%

+ Khối lượng hàng hóa vận chuyên
       4.267,43 nghìn tấn

              12,02%
+ Khối lượng hàng hóa luân chuyển
          539.648,80 nghìn tấn.km

                 12,76%

Kin� tế  - xã hộ�  t ỉn� Sơ� L� 8 tăng/giảm so với cùng kỳ



12.384,46 tỷ dồng

    27,54�

TÀI CHÍNH, NGÂN HÀNG

Ướ� tín� 6 �án� đầ� nă� 2025

Tín dụng ngân hàng
�ến ngày 31/5/2025

Thu, Chi ngân sách Nhà nước
�ến ngày 29/6/2025

HUY ÐỘNG VỐN

DƯ NỢ TÍN DỤNG

                  17,62%
41.000 tỷ dồng

                 16,04%
51.440 tỷ dồng

2.604,20 tỷ dồng

     93,88�

CHI NSNN TRÊN ÐỊA BÀN

THU NSNN TRÊN ÐỊA BÀN

Kin� tế  - xã hộ�  t ỉn� Sơ� L� 9 tăng/giảm so với cùng kỳ



Kin� tế  - xã hộ�  t ỉn� Sơ� L� 10 tăng/giảm so với cùng kỳ

Hoạt động khám chữa bệnh

     Trong 6 tháng đầu năm số lần 
khám bệnh 776.115 lượt. Bệnh 
nhân điều trị nội trú 126.573 
người, điều trị ngoại trú 
419.965 bênh nhân; 53.766 lượt 
bệnh nhân chuyển tuyến.

Đảm bảo an sinh xã hội
    Trong 6 tháng đầu năm đã thực hiện 
chi trả trợ cấp hàng tháng cho 13.025 
lượt người có công với tổng số kinh 
phí 44.099,365 triệu đồng; giải quyết 
259 hồ sơ với tổng số tiền giải quyết 
chế độ cho người có công và thân 
nhân của họ là 5.681,163 triệu đồng; 
thực hiện cộng tác thăm hỏi, tặng 
quà cho các đối tượng theo đúng 
chế độ chính sách, kịp thời theo quy 
định hiện hành...

Cháy, nổ
    Trong tháng xảy ra 02 vụ cháy, 
không có thiệt hại về người, thiệt hại 
về tài sản khoảng 578 triệu đồng.

Tai nạn giao thông
   Trong tháng 6 xảy ra 6 vụ TNGT 
nghiêm trọng làm chết 5 người, bị 
thương 5 người.

Thể thao
  + Thể thao quần chúng: tổ chức 
thành công 05 giải thể thao cấp 
tỉnh. Tham gia 02 giải thể thao toàn 
quốc (đạt 3 HCV,  4 HCB, 8 HCĐ).
   + Thể thao thành tích cao:  tham gia 
10 giải thể thao toàn quốc và quốc tế. 
Thành tích đạt được: 5 HCV, 4 HCB, 6 
HCĐ; 8 VĐV đạt kiện tướng, 5 VĐV 
đạt cấp I quốc gia. 

MỘT SỐ VẤN ĐỀ XÃ HỘI


